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ĐÁP ÁN MÔN TOÁN 

Phần I: Trắc nghiệm (10 điểm) mỗi câu đúng cho 1 điểm. 

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng 

Câu 1:      A 

Câu 2:      C 

Câu 3:      C 

Câu 4:      C 

Câu 5:      B 

Câu 6:      B 

Câu 7:      B 

Câu 8:      B 

Câu 9:      A 

Câu 10:    B 

II. Phần tự luận: (10 điểm) 

Câu 1: (1 điểm) Cả hai bạn đều tính đúng. 

Kết quả khác nhau do cầm bảng ngược nhau: 6 +8 +6 = 20 (cầm xuôi) 

                                                                         9 + 8 + 9 = 26 (cầm ngược lại) 

Câu 2:                                                          Giải 

Số bông hoa còn lại của Mai hay số bông hoa mỗi bạn có lúc sau là: 

28 – 8 = 20 (bông) 

Lúc đầu Hồng có số bông hoa là: 

20 – 5 = 15 ( bông) 
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Hoà được thêm 8 bông rồi lại cho đi 5 bông, như vậy Hoà được thêm số bông hoa là: 

8 – 5 = 3 ( bông) 

Lúc đầu Hoà có số bông hoa là: 

20 - 3 = 17 (bông) 

Đáp số : Hồng: 15 bông 

                 Hoà: 17 bông 

Lời giải đúng, tính đúng số hoa còn lại của Mai và số hoa lúc đầu của Hồng, mỗi câu 1 

điểm 

Lời giải và tính đúng số hoa Hoà được thêm (0,5 điểm) 

Lời giải và tính đúng số hoa lúc đầu Hoà (1 điểm) 

Đáp số đúng:  0,5 điểm 

Câu 3: Mỗi câu lời giải đúng và phép tính đúng: 1 điểm 

Giải 

                    Ông hơn bố số tuổi là:    (0,5 điểm) 

                            72 – 45 = 27 (tuổi)         (0,5 điểm) 

                      Khi ông bằng tuổi bố hiện nay thì tuổi của bố là: (0,5 điểm) 

                   45 – 27 = 18 (tuổi)        (1điểm) 

                                              Đáp số: 18 tuổi          (0,5 điểm) 

 

Câu 4: Mỗi câu đúng: 1 điểm 

 a.  X + X x  5 =   24                                          b.       X  +  5  - 17   =   35 

       X  x  6      =  24                                                      X +  5        =   35  + 17 

             X         =  24 : 6                                                 X  +  5      =   52  
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             X         =   4                                                              X       =   52   -  5 

                                                                                               X      =     47 

 

 

 


